	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD – LỚP 7 
Thời gian: 45 phút

Ngày:     /12/2017


A.  MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng nhận thức một số phạm trù đạo đức, kỉ luật của học sinh như​: khoan dung, tự tin, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ...
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng vận dụng nội dung đã học để nhận xét, đánh giá những  hành vi đúng, sai.
3. Thái độ:  Có ý thức tự giác, độc lập trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra.
4. Năng lực: Tư duy, ngôn ngữ, xử lý tình huống...
B. MA TRẬN ĐỀ:
	TT
	NỘI DUNG
	Các mức độ đánh giá
	Điểm

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	
	
	

	1
	Biểu hiện trái với tự tin cách  rèn luyện sự tự tin
	
	1
	
	
	1
	
	
	
	2,0

	2
	Thế nào là khoan dung , biểu hiện và rèn luyện
	0,5
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,5

	3
	Thế nào là gia đình văn hóa và ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hóa
	
	1,5
	
	1,5
	
	
	
	
	3,0

	4
	Ý nghĩa giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ
	
	
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	5
	Xử lý tình huống
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	3,0

	
	Tổng
	0,5
	3,5
	1,5
	1,5
	2
	
	
	1
	10


	BGH DUYỆT

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM ( TỔ) CM
Nguyễn Kim Nhàn
	TM (NHÓM) CM 
Phạm Thanh Bình


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017 – 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD – LỚP 7 (Đề số 1)

Thời gian: 45 phút

Ngày:     /12/2017


Phần I: Trắc nghiệm (2điểm) 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khoan dung là:
A. Rộng lòng tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. 

B. Tôn trọng và yêu thương người khác

C. Đoàn kết, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 
D. Biết lắng nghe người khác.
Câu 2: Hành vi thể hiện lòng khoan dung là: 

A. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn  

B. Chăm chú lắng nghe để hiểu người khác

C. Hay trả đũa người khác. 
D. Giúp đỡ bạn khi khó khăn.
Câu 3: Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc.


B. Hãnh diện với người khác về gia đình, dòng họ mình.

C. Có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.

D. Làm giàu cho gia đình, dòng họ.
Câu 4: Để có được lòng khoan dung chúng ta cần:
A. Sống lặng lẽ, khép kín, xa cách. 

B. Sống cởi mở, chân thành, rộng lượng, gần gũi với mọi người. 

C. Luôn sống nghiêm khắc và có định kiến. 
D. Không cho bạn cơ hội sửa lỗi.
Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm)      
a. Thế nào là gia đình văn hoá?

b. Nêu ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá? 

Câu 2: (2 điểm) Em hãy nêu 4 biểu hiện trái với tự tin? Em đã làm gì để rèn luyện sự tự tin?
Câu 3: ( 3 điểm) Trong giờ  kiểm tra Toán, cả lớp đang chăm chú làm bài. Hùng làm xong bài, nhìn sang bên trái, thấy đáp số của Dũng khác đáp số của mình, Hùng vội vàng chữa lại bài. Sau đó, Hùng lại quay sang phải, thấy Tùng làm khác mình, Hùng cuống lên định chép nhưng đã muộn, vừa lúc đó cô giáo nhắc cả lớp nộp bài. 
a. Em hãy nhận xét hành vi của Hùng trong tình huống trên? 

b. Nếu là người ngồi cạnh Hùng, em sẽ khuyên  bạn như thế nào? 
	BGH DUYỆT
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM

            ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD – LỚP 7 (Đề số 1)

Thời gian: 45 phút

Ngày:     /12/2017


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

	Câu
	1  - 0.5đ
	2   - 0.5đ
	3   - 0.5đ
	4   - 0.5đ

	Đáp án
	A
	A
	A,C,D
	B


* Lưu ý: Đối với những câu có nhiều  đáp án đúng nếu trả lời thừa hoặc thiếu một đáp án thì không cho điểm.

Phần II: Tự luận (8 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 

3 điểm


	a) Khái niệm: 
- Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ

-Thực hiện kế hoạch hoá gia đình
- Đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 
	1,5đ
0,5đ/1ý



	
	b) Ý nghĩa: 

-Là tổ ấm, nuôi duỡng, giáo dục con người.

-Gia đình là tế bào của xã hội. 

-Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. 
	1,5đ
0,5đ/1ý



	Câu 2:

2 điểm 


	- Nêu 04 biểu hiện trái tự tin 
- Rèn luyện sự tự tin:
 + Chăm chỉ học tập, trang bị kiến thức

 +Tích cự tham gia các hoạt động tập thể, xã hội
 + Mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài
	0,25đ/1 biểu hiện
1đ

HS trả lời được từ 3 ý trở lên cho điểm tối đa

	Câu 3:

 3điểm 

	a)Hành vi của Hùng cho thấy bạn không tự tin. 
- Hùng không tin tưởng vào khả năng học tập của mình và kết quả do mình làm ra. 
- Hành vi của bạn còn gây ra sự ỷ lại, không động não suy nghĩ, lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới kết quả học tập 
b) Khuyên bạn: 
+ Không nên làm như vậy vì bài của các bạn chưa chắc đã đúng. 

+ Bạn nên tự tin vào chính mình, không dựa dẫm vào người khác. 
	1đ

0,5đ
0,5đ
1đ

 0,5đ/1ý


	       BGH DUYỆT
 Đỗ Thị Thu Hoài
	   TM ( TỔ) CM
Nguyễn Kim Nhàn
	TM (NHÓM) CM 
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	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017 - 2018
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD – LỚP 7 (Đề số 2)

Thời gian: 45 phút

Ngày:     /12/2017


Phần I: Trắc nghiệm (2điểm) 

Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Khoan dung là:
A. Đoàn kết, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. 
B. Biết lắng nghe người khác.
C. Rộng lòng tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm. 

D. Tôn trọng và yêu thương người khác

Câu 2: Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc.


B. Hãnh diện với người khác về gia đình, dòng họ mình.

C. Có thêm kinh nghiệm, sức mạnh trong cuộc sống.

D. Làm giàu cho gia đình, dòng họ.
Câu 3: Hành vi  thể hiện lòng khoan dung là: 

A. Bỏ qua lỗi nhỏ cho bạn  

B. Chăm chú lắng nghe để hiểu người khác

C. Hay trả đũa người khác. 
D. Giúp đỡ bạn khi khó khăn.
Câu 4: Để có được lòng khoan dung chúng ta cần:
A. Sống lặng lẽ, khép kín, xa cách. 

B. Sống cởi mở, chân thành, rộng lượng, gần gũi với mọi người. 

C. Luôn sống nghiêm khắc và có định kiến. 
D. Không cho bạn cơ hội sửa lỗi.
Phần II: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm)   
a. Thế nào là gia đình văn hoá?
b. Nêu ý nghĩa của việc xây dựng gia đình văn hoá? 
Câu 2: (2 điểm) Em hãy nêu 4 biểu hiện trái với tự tin? Em đã làm gì để rèn luyện sự tự tin?
Câu 3: (3 điểm)  Trang học vào loại khá của lớp, nhưng hầu như chẳng bao giờ Trang giơ tay phát biểu ý kiến xây dựng bài. Có nhiều câu hỏi, bài tập Trang đã có thể trả lời nhưng Trang cứ chần chừ, không dám nói gì. Bạn bè góp ý thì Trang nói: “Mình hiểu bài, học tốt là được rồi, còn giơ tay phát biểu thì nên để cho các bạn bạo dạn hơn, mình không quen, ngại lắm”.
 a. Em có đồng tình với ý kiến của Trang không? Vì sao?


 b. Nếu em là bạn của Trang, em sẽ khuyên bạn như thế nào?
	BGH DUYỆT   

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM ( TỔ) CM
      Nguyễn Kim Nhàn
	TM (NHÓM) CM 
        Đặng Kim Oanh


	TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH
NĂM HỌC 2017 – 2018
	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: GDCD – LỚP 7 (Đề số 2)

Thời gian: 45 phút

Ngày:     /12/2017


Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm): Mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	C
	A,C,D
	A
	B


* Lưu ý: Đối với những câu có nhiều  đáp án đúng nếu trả lời thừa hoặc thiếu một đáp án thì không cho điểm.
Phần II: Tự luận (8 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1: 

3 điểm

	a) Khái niệm: 
- Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ

-Thực hiện kế hoạch hoá gia đình
- Đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 
	(1,5đ)
0,5đ/1ý



	
	b) Ý nghĩa: 

-Là tổ ấm, nuôi duỡng, giáo dục con người.

-Gia đình là tế bào của xã hội. 

-Xây dựng gia đình văn hoá là góp phần xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ. 
	(1,5đ)
0,5đ/1ý



	Câu 2:

2 điểm 


	- Nêu 04 biểu hiện trái tự tin 
- Rèn luyện sự tự tin:
 + Chăm chỉ học tập, trang bị kiến thức

 +Tích cự tham gia các hoạt động tập thể, xã hội
 + Mạnh dạn phát biểu ý kiến xây dựng bài


	0,25đ/1 biểu hiện

1đ

HS trả lời được từ 3 ý trở lên cho điểm tối đa

	Câu 3

 3điểm

	a.-  Không đồng tình với ý kiến của Trang 
- Vì: 

+ Bạn thiếu tự tin trong giao tiếp

+ HS cần có nghĩa vụ phát biểu xây dựng bài          

b.  Khuyên bạn: 

+ Cần tích cực xây dựng bài vì còn giúp bạn tự tin hơn

+ Khi bạn phát biểu bạn mới có cơ hội bộc lộ mình có hiểu bài hay không để cô giáo còn có phương án giúp bạn
	1đ

1đ
0,5đ/1 ý
1đ
0,5đ/ 1 ý


	BGH DUYỆT

Đỗ Thị Thu Hoài
	TM ( TỔ) CM
Nguyễn Kim Nhàn
	TM (NHÓM) CM 
Đặng Kim Oanh


